	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 421/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; công bố, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính; báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho phép mở công khai các thủ tục hành chính mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, thị xã, TP. Huế (gửi qua mạng);
- Các PCVP và các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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KT. CHU TECH 
CHU TECH 
N 



Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hieu l‘cc thi hanh ke tir ngay k9. 



Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d6c Sec Tai nguyen 
va Moi trudng; Thu truang cac sec, ban, nganh cap tinh; Chu tich Uy ban nhan 
dan cac huyen, thi xa va thanh pM Hue; CM tich Uy ban nhan dan cac xa, 



phtrimg, thi trail va cac to chirc, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh 



Quyet dinh *T./. 



Nei 
- Nhu Dieu 4; 
- Cuc KSTTHC (Van pitting Chinh phi) (gin qua mang); 
- CT va cac PCT UBND tinh; 
- Cac so, ban, nginh cap tinh (ph qua mpg); 
- UBND cac huy'en, thi xa, TP. Hue (girl qua mpg); 
- Cac PCVP va the CV; 
- °SIT TTDT tinh; 
- Luu: VT, KSTH. 



Phan Ngyc Thy 
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ngay 



PHU LUC 
MOI BAN HANH VE KHAI THAC VA Sli DUNG 
Ai NGUYEN VA MOI TRIYONG THUQC THAM 
T CUA SO TAI NGUYEN VA MOI TRIAING 



TiNH THirA THIEN HUE 
an hanh kern theo Quyit dinh saie/QD-UBND 



.12 thong 02 nom 2018 cna Chit tich UBND tinh Theta Thien Hue) 



PHAN I. DANII MIX THU TUC HANH CHINH 



TT Ten thii tue Minh chinh 



1 Thil tyc khai thac va sir clung thong tin, du lieu tai nguyen va miii truerng 
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PHAN II. NO DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH 



Thu tyc khai thic va sir dyng thong tin, dier lieu tai nguyen va moi truirng 



1. Trinh tkr thtrc hien 
T6 chirc, ca nhan ap citing thvc hien mOt trong 03 truang hqp sau: 
a) Trudging hop khai thac va sir clung thong tin, die lieu tren Trang thong tin 



dien tie clia Sn Tai nguyen va Mai truoing: 
- T6 chuc, ca nhan phai clang ky yeti de duce cap quyen truy cap, khai thic 



thong tin, di:" lieu tir SO Tai nguyen va Moi twang. 
SO Tai nguyen va Men truemg kiem tra va cap quyen truy cap, khai that thong 



tin, du lieu cho to chuc, ca nhan. 
- Truing hop thong tin you cau hop le, SO Tai nguyen va MOi truemg thvc hien 



viec cung cap thong tin, du lieu cho to chfrc, ca nhan. 
Tnrimg hap tam ngimg cung cap thong tin, du lieu, dich v9 c6 lien quan tren 



moi twang mang, Ser Tai nguyen va Moi twang c6 trach nhiem thong bao tong 
khai cham nhat la 07 ngay lam viec truck lchi,chn dOng tamngimg cung cap thong 
tin, du. 	dich vu co lien c(uan tren mang de sira 	khac phvc cac sv co hoac 
nang cap, mar rOng ca ser ha tang thong tin. 



NOi dung thong bao phai neu rei khoang thai gian du kien, phpc hai cac hoat 
dOng cung cap thong tin, chi lieu, dich vuco lien quantren moi throng mang, trir 
twang hop bat lcha Ichang; tien hanh Ichac ph9c cac sv c8. 



b) Truong hop khai thick via Si dyng thong tin, dug lieu theo hinh thav phau 
yeu cau hale van ban yeu cau: 



- To chirc, ca nhan can cir dank m9c thong tin, du lieu hien c6, lap Phieu you 
cau, van ban yeu cau (theo Mau so 02, Mau so 03 tai Ph9 19c ban hinh kern theo 
Nghi dinh so 73/2017/ND-CP) nop tnrc tiep, qua buu lien hoac tren moi twang 
mang lien tir cho Ser Tai nguyen va Moir twang. 



Ser Tai nguyen va Moi twang co trach nhiem tiep nhan kiem tra van ban, 
phieu you cau dm to chirc, ca nhan. 



- Twang hap ha sa theo dung quy dinh, SO Tai nguyen va Moi twang c6 trach 
nhiem thong bao nghia vu tai chinh (twang hap c6 nglifa vu tai chinh) cho to chirc, 
ca nhan. 



Sau khi to chat, ca nhan thvc hien nghia vu tai chinh, Ser Tai nguyen va MOi 
twang c6 trach nhiem cung cap day du, chinh xac cac thong tin, du lieu cho to 
chirc, ca nhan. 



- Twang hop tir choi cung cap thong tin, du lieu thi phai neu r8 15r do va tra led 
bang van ban cho to chat, ca nhan. 



c) floi voi truding hop khai dick va sii dung thong tin, chu lieu bang hinh dirk 
hop doing: 



- Ck to chirc, ca nhan twc tiep lien he Ser Tai nguyen va Moi twang de lcSr ket hop 
tong. 
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Sa Tai nguyen va M8i twang c6 trach nhiem kiem tra thong tin va lap hop 
long cung cap, khai thac, sir dyng thong tin, du lieu tai nguyen va moi truing (theo 
Mau so 04 tai Phu lye ban hinh kern theo Nghi dinh so 73/2017/ND-CP). 



- So• Tai nguyen va Moi twang thyc hien viec cung cap thong tin, du lieu cho 
to chirc, ca nhan theo cac dieu, khoan dm hop (tong da duce ky ket. 



2. Cach that thyt hqn 
a) Truing hop khai thac va sir dung thong tin, du lieu qua Trang thong tin 



dien tie clia Sa Tai nguyen va M.& truing 
Qua trang thong tin dien tir dm So Tai nguyen va Mal truing. 
b) Truing hop khai thac va set clung thong tin, du lieu theo hinh thac phieu 



yeti cau hoac van bcin yeu cau 



T6 chit, ca nhan nip true tiep, qua buu dien hoac tren moi trtremg mang dien 
tir cho Sa Tai nguyen va Moi twang. 



c) Doi vii truing hop khai thac va clung thong tin, die* lieu bang hinh auk 
hop clang 



To chic, ca than true tiep den Se( Tai nguyen va Moi truing de ky ket hop 
(long. 



3. Thanh phan, so krung ho su 
a) Doi vii truing hop khai thcic va sit dyng thong tin, du lieu qua trang thong 



tin dien tie cua Sa Tai nguyen va Mot Er:tong: 
'Chong quy dinh. 



,b) Doi vii truing hop khai thcic va sae clung thong tin, du 	theo hinh auk 
phieu yeu eau hoac van ban yeti cau: 



- Ban chinh Van ban yeu cau cung cap thong tin, der lieu tai nguyen va moi twang 
(Maie so 02 tai Phy lyc ban hinh kern theo Nghi dinh s6 73/2017/ND-CP); 



- Ban chinh Phieu yeu cau cung cap th8ng tin, 	tai nguyen va moi 
truing doi vii ca nhan mac ngoai tai Viet Nam (Mau so 03 tai Phy lye ban hinh 
kern theo Nghi dinh so 73/2017/ND-CP). 



* S6 luting h6 sa: 01 bei. 
c) D Of vii truing hop khai thcic va sir clung th6ng tin, die lieu bang hinh thiec 



hop cling 



Ban chinh hop citing cung cap, khai that, sir dyng thong tin, di' lieu tai nguyen 
va moi tnremg (Mau so 04 tai Phy lyc ban hinh kern theo Nghi dinh s6 
73/2017/ND-CP). 



* S6 luting h6 sox: 02 b0. 
4. Thai hip giii quyet 
a) Dai vii truing hop khai that va sir clung th6ng tin, du lieu qua trang thong 



tin hoac tong thong tin °lien tit cua ca quan cung cap th6ng tin, die lieu: 
Ithong quy dinh. 
b) Doi vii truing hop khai that va see clung thong tin, die lieu theo hinh thirc 



phieu yeu cau hoac van ban yeu cau: 
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Trong vong 05 ngay lam viec, ke tir ngay nhan dugc h6 so hop le.,  
c) Doi vai trtrang hop khai thac va sze dyng th6ng tin, die lieu bang hinh II& 



hop clang: 



Thuc hien theo not dung hop d6ng. 
5. Dili tvgng thac hien thfi tyc hinh chinh: T6 chet, ca nhan. 
6. Ca quan thvc hien thfi tyc hanh chinh 
- Ca quan co them quyen guyet dinh: Sa Tai nguyen va Moi trueng. 
- Ca quan nye tiep thuc hien: Trung tam Ging nghe thong tin tai nguyen va 



moi trueng thuOc Sa Tai nguyen va Molt tracing. 
7. Ket qua thyt hien thii tyc hinh chinh 
Thong tin, du lieu tai nguyen, moi trueng. 
8. Phi, le phi: Thgc hien theo quy dinh phap lust v'e phi va le phi, cu the: 
- Thong tu s6 187/2016/TT-BTC ngay 08 thong 11 nom 2016 dm BO Tai 



chinh quy dinh mirc thu, the dO thu, n0p, mien, quan 15,  va sir dung phi khai thac du 
lieu vien tham guoc gia. 



- Thong tu s6 196/2016/TT-BTC ngay 08 thong 11 nom 2016 cira BO Tai 
chinh quy dinh mec thu, the do thu, n0p, quan 15,  va sir dung phi khai thac, sir dung 
th8ng tin du lieu do dac va ban do. 



- Thong tu s6 197/2016/TT-BTC ngay 08 thong 11 nam 2016 cila BO Tai 
chinh quy dinh mire thu, the do thu, nOp quan 15/ va sir dung phi khai thac, sir dung 
thong tin, du lieu khi tugng they van. 



- Thong tu s6 294/2016/TT-BTC ngay 15 thong 11 nom 2016 cfra BO Tai 
chinh quy dinh mec thu, the do thu, n0p, mien, guanb? va sir dung phi khai thac va 
sir dung dirt lieu tai nguyen, moi tnrong bien va hai dao. 



- Quy'et dinh s6 42/2017/QD-UBND ngay 25/5/2017 cfra UBND tinh Thira 
Thi6n Hue quy dinh mire thu, the do thu, n'Op, quan 11,  va sir dung phi khai thac va 
sir dung tai lieu dat dai tren dia ban tinh Thira Thien Hue. 



9. Ten mat' dun, mAu khai ciia thii tyc hanh chinh 
a) Dai voi trzrang hop khai thac va Si dyng thong tin, du lieu qua trang th6ng 



tin dien tie ate: 56 Tai nguyen vat Mai trztong: 
Khong quy dinh. 



,b) Dai voi trzrang hop khai thac va sir dyng thong tin, du 	theo hinh thzic 
phieu you cau hoot van ban yeu cau: 



- Mau van ban, phieu you cau cung cAp thong tin, du lieu tai nguyen va moi trig:mg 
(theo Mau s6 02 tai Php luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 73/2017/ND-CP). 



- mau phieu yeu cau cung cAp thong tin, di) lieu tai nguyen va moi truirng d6i 
vei ca than nuec ngoai tai Viet Nam (theo Mau so 03 tai Phu 1pc ban hanh kern 
theo Nghi dinh s6 73/2017/ND-CP). 



c) Doi voi truang hop khai thac va sr?: dyng thong tin, die lieu hang hinh thzec 
hop clang: 
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Man hap clang cung cap, khai thac, sir dung thong tin, du lieu tai nguyen va 
moi truing (theo Mau so 04 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 
73/2017/ND-CP). 



10. Yeu cau, lieu kien thyc hien thfi tyc Minh chinh 
- Van ban yeu cau dm ca 9uan, t6,chirc phai có chit ky elm Thutriremg ca 



quan va dOng dau xac nhan. Phieu yeu cau cita ca nhan phai ghi 16 hp ten, dia chi 
va chit ky cua ngued yeu cau cung cap thong tin, dit 



- Truing hop ngueri ce, nhu cau khai thac va sir dung thong tin, dit lieu tai 
nguyen, moi tubing la ca than nuot ngoai tai Viet Nam thi van ban you cau phai 
duqc to chirc, doanh nghiep nai ngueri do dang lam viec ky xac nhan, dong dau; doi 
v&i cac chuy8n gia, thgc tap sinh la ngued nu6c ngoai dang lam viec cho cac 
chuong trinh, du an tai cac b0, nganh, dia phucmg hoc hoc tap tai cac ca sir dao 
tao tai Viet Nam thi phai ducc ca quan co tham quyen cita bo, nganh, dia phucmg 
hoAc cac ca so dao tao do 19"( xac nhan, &mg dau theo Mau so 03 tai Phu luc ban 
hanh kern theo Nghi dinh so 73/2017/ND-CP. 



11. CAn cu phip 15,  ciia thii tyc hanh chinh 
- Nghi dinh s6 73/2017/ND-CP ngay 14/6/2017 cila Chinh phu ve thu thap, 



quan 1Y, khai thk va sir dung thong tin, dit lieu tai nguyen va moi truing. 
- Thong tu s6 187/2016/TT-BTC ngay 08 thing 11 nam 2016 dm BO Tai 



chinh quy dinh miry thu, the do thu, n0p, mien, quan ly va sir dung phi khai thac -dit 
lieu vien tham quoc gia. 



- Thong tu s6 196/2016/TT-BTC ngay 08 thing 11 nam 2016 dm BO Tai 
chinh quy dinh mire thu, che do thu, n0p, quan 1S,  va sir dung phi khai thk, sir dung 
thong tin dit lieu do dac va ban do. 



- Thong tu s6 197/2016/TT-BTC ngay 08 thing 11 nam 2016 dm BO Tai 
chinh quy dinh mire thu, the dO thu, nOp quan lY va sir dung phi khai thac, sir dung 
thong tin, dit lieu khi tuong they van. 



- Thong tu s6 294/2016/TT-BTC ngay 15 thing 11 nam 2016 dm BO Tai 
chinh quy dinh mirc thu, the do thu, n0p, mien, quan 15,  va sir dung phi khai thac va 
sir dung dit lieu tai nguyen, moi truing bien va hai dao. 



- Quyet dinh s6 42/2017/QD-UBND ngay 25/5/2017 cua UBND tinh Thira 
Thien Hue quy di/1h mire thu, the do thu, n0p, quan ly va sir dung phi khai thic va 
sir dung tai lieu dat dai tren dia ban tinh Thira Thien Hue. 
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M4u so 02 
(Miu van ban, phieu yen au cung cap thong tin, der Wu tai nguyen va mid truirng) 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
D'Oc Iap - Ty do - Hanh phtic 



	ngay 	thong 	nom 



Kinh 



1. Ten t6 chirc, ca nhan yeu cau cung cap dieing tin, dir lieu. 	  



S6 CMTND/Can coat ding dan, ngay cap, nai cap (d6i yeti ca nhan). 	 



2. Dia chi. 	  



3. S6 dien thoai, fax, E-mail. 	  



4. Danh myc va not dung thong tin, dir lieu can cung cap. 	  



5. Myc dich sir dyng th8ng tin, WI lieu. 	  



6. Hinh thuc khai thic, sir dung va phuang that than ket qua (xem, doc tai ch6; 
sao chyp; nhan tryt tiep tai co quan cung cap thong tin, du lieu hoac gin qua clueing 
buu dien,...). 	  



7. Cam k6t sir dung thong tin, du li'eu. 	  



YEU CAU CUNG CAP 
THONG TIN, DO Litt 
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Mitt so 03 
(Min phieu yell can cung cap thong tin, at lieu tai nguyen va mai trtromg 



Boi vol ca nhan ntrat ngoai tai Vi0 Nam) 



CONG HOA )(Ai  HQI CHU NGHIA VItT NAM 
Dac lap - Tty do - Hanh phfic 



	, ngdy 	 thcing 	nom 



Kinh 



1. Nguai yeu eau cung cep thong tin, di: lieu. 	  



2. Nai Bang lam viec, hoc Sp. 	  



3. Quac tich, so h0 chieu. 	  



4. S6 dien thoai, fax, E-mail. 	  



5. Danh muc va not dung thong tin, du lieu can cung cap. 	  



6. Ate dich sir dung thong tin, du lieu. 	  



7. Hinh thirc khai thac, sir dung va phuang thirc nhan ket qua (xem, dac tai chil; 
sao chup; nhan true tiep tai ca quan cung cap thong tin, du lieu hoc gin qua duemg 
buu dien,  )- 



8. Cam ket cua ngtrai yeu ciu sir dung thong tin, du lieu. 	  



XAC NHAN CUA TO CHLfC 
	



NGU OT YEU CAU 
NOT BANG LAM VItC, HQC TAP 



	
(KY), ghi ro hp ten) 



(K35 xac nhan, clang dciu) 
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X 	A Mau so 04 
A (Mau hyp dong cung cap, khai thfic, sir dyng thong tin, dila lieu 



tai nguyen va mai fruiting) 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bac lap - Ty do - Hynh phtic 



HOP BONG 
CUNG CAP, KHAI THAC, Sir DUNG THONG TIN, DU' LIEU 



TAI NGUYEN VA MOI TRUONG 



	



S6: 	MD 



Can cu BO luat dan su; 



Can dr vac, nhu cAu va kha nang ciia hai ben, 



Horn nay, ngay.... thang 	nam 	tai Trung tam Cong nghe th8ng tin tai 
nguyen va moi truong - Soy TM nguyen va Moi tn.remg tinh Thin Thien Hue, chnng 
toi gom: 



1. Ben cung cap thong tin, di"r lieu (Ben A) 
Dai dien. 	  



Chfre vv. 	  



Dia chi. 	  



Dien thoai: 	  Fax: 	 Email: 	  
Se; tai khoan • 	  



2. Ben khai thic, sir dyng thong tin, dii lieu (Ben B) 
Ten to chfre, ca nhari- 



Dai dien• 	  



Chile vv. 	  



Dia chi. 	  



Dien thoai: 	 Fax: 	 Email: 	  
S6 tai khoan' • 	  
Hai ben them thuan 14,  hqp &Ong cung cap, khai thac, sir dung thong tin, du lieu 



tai nguyen va men truerng nhu sau: 
'lieu 1. Nia dung hyp ding 
(Vd viec cung cap, khai thac, su dung thong tin, di? lieu) 











Dieu 2. Thai gian thyt hi?n 
	ngay, ke tir ngay 	thong 	nam 	 



Dieu 3. Hinh that khai thic, sir dung vi phirang that nh4n ket qua 
- Hinh thuc khai thic, sir (king. 	  
- Khai thic sir dvng thong qua viec truy cap. 	  
- Nhan tryc tiep tai ca quan cung cap thong tin, dlr.  lieu. 	  
- Nhan giri qua duemg buu dien. 	  



Dieu 4. Gia tri hqp doting vi pluming that thanh toan 
Tien tra cho viec khai thac, sir dvng thong tin, du lieu la. 	 deng. 
(Bang chit- 	  clang) 
Trong do: 



- Tien khai thac, sir dvng thong tin, der' lieu la• 	  
- Tien dich vv cung cap thong tin, dir lieu li• 	 deng. 
So tien tat trtrac• 	 dong. 
(Bang chic 	  'Ong) 
Hinh thirc thanh toan (tien mat, chuyen khoan). 	  



Dieu 5. Trach nhie:m va quyen h#n cua hai ben 



A 	X 	dui va A 	 A 	 -• 	 A Dieu 6. Bo sung, salt do vi cham dui hop ding vi yar 1Y tranh chap 



Dieu 7. Dieu khofin chung 
1. Hop deng nay duce lam thanh 



	
ban, co gia tri phap 11/ ngang nhau, ben A 



gill 	ban, ben B gift 	ban. 



2. Hop deng nay co hi'eu Arc ke tir ngay 	  



BEN 13 
	



BEN A 
(Kli ten, clung eau cloi voi to ch&c; Ghi 



	
(K), ten, (long dciu) 



ho ten clot voi ca nhein) 



11 
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